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	UBND HUYỆN TAM NÔNG

TRƯỜNG MẦM NON 
PHÚ THÀNH B
   

              Số: 218/KH-MNPTB

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tam Nông, ngày 17 tháng 9 năm 2024


KẾ HOẠCH
Về việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 
năm học 2024 - 2025

Căn cứ Kế hoạch số 170/KH-MNPTB  ngày 30 tháng 8 năm 2024 của trường Mầm non Phú Thành B về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025;
Căn cứ Kế hoạch số 217/KH-MNPTB  ngày 19 tháng 7 năm 2024 của trường Mầm non Phú Thành B về kế hoạch bổ sung hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị. Trường mầm non Phú Thành B xây dựng kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ năm học 2024 - 2025 cụ thể như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi
- Được sự quan tâm của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện đã hỗ trợ về cơ sở vật chất cho nhà trường.

- Ban đại diện cha mẹ trẻ phối hợp cùng nhà trường thực hiện tốt các quy định chung, nắm bắt thông tin kịp thời. 
- Phối hợp tốt với cha mẹ trẻ trong công tác tuyên truyền và nuôi dưỡng chăm sóc trẻ.
- Đảm bảo các dụng cụ cần thiết, nguồn nước sạch để phục vụ trong phòng chống suy dinh dưỡng, dịch bệnh cho trẻ.

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (CBQL, GV, NV) tích cực rèn luyện và trao đổi học tập lẫn nhau để nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe trẻ. Đội ngũ giáo viên có tinh thần tự học, tự rèn, không ngừng học hỏi để nâng cao tay nghề, biết lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của đồng nghiệp.

- Nhà trường chủ động trong việc khám sức khoẻ định kỳ và cân do trẻ hàng quý, có kế hoạch khắc phục tình trạng suy dinh dưỡng và thừa cân, béo phì cho trẻ kịp thời.
2. Khó khăn

- Trường có nhiều điểm trường nên việc theo dõi tổ chức cho trẻ uống sữa ở các lớp chưa thường xuyên.
- Đa số giáo viên trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Tập trung huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt chỉ tiêu.

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. 
          - Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất lẫn tinh thần.
- Đạt chỉ tiêu trẻ SDD nhẹ cân, thấp còi < 2% và thừa cân béo phì < 2%.
- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch bệnh đạt 100%.
- 100 % trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng, khám sức khỏe định kỳ trong năm.

- Đảm bảo chất lượng cho trẻ uống sữa tại trường.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
- Thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm và khám sức khỏe đầu năm cho trẻ. Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng.
- 100% trẻ đều được rèn luyện kĩ năng phòng chống dịch bệnh.
- Thực hiện việc phòng chống suy dinh dưỡng với hình thức tổ chức cho trẻ uống sữa dinh đưỡng Vitanutri grow.
- Chỉ đạo y tế trường học rà soát lại tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thừa cân, thấp còi…Xây dựng kế hoạch khắc phục tình trạng suy dinh dưỡng cho từng thể loại phù hợp.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường sự phối hợp với cha mẹ trẻ để rèn luyện, giáo dục thể chất, hình thành cho trẻ thói quen văn minh trong sinh hoạt, học tập, vui chơi, ăn ngủ tại nhà.

- Phòng và xử lý một số bệnh thường gặp ở trẻ như: Tiêu chảy, sốt, cảm,…


- Tổ chức giờ uống sữa cho trẻ hợp lý, đảm bảo khâu vệ sinh.


IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Phát triển nhóm, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ


* Chỉ tiêu:

- Phấn đấu huy động trẻ Mẫu giáo đến lớp đạt 100%.
- Riêng trẻ 5 tuổi huy động phải đạt 100%. 


- Phân chia nhóm lớp đúng độ tuổi.

* Biện pháp thực hiện


- Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường tạo điều kiện về mọi mặt để giáo viên và nhân viên hoàn thành tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.


- Tạo môi trường bên trong và ngoài lớp thân thiện hấp dẫn thu hút trẻ đến trường.


- Tổ chức tốt các hoạt động rèn luyện các kĩ năng, các thói quen tốt trong sinh hoạt hàng ngày nhằm tạo lòng tin đến cha mẹ trẻ, nhằm giúp trẻ hình thành những thói quen tốt, bổ ích nhằm giúp trẻ tự chăm sóc tốt cho bản thân.

- Thường xuyên nhắc nhở giáo viên quan tâm, yêu thương, gần gũi tôn trọng trẻ nhằm giúp trẻ ham muốn đến lớp.


2. Công tác nuôi dưỡng trẻ

* Chỉ tiêu:

- Trên 80% trẻ được uống sữa tại trường.

- SDD nhẹ cân, thấp còi < 2% và thừa cân béo phì < 2%.

- 100% trẻ có nề nếp, thói quen văn hóa trong ăn uống.


- 100% trẻ có đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân theo qui định.



* Biện pháp thực hiện

- Tuyên truyền đến cha mẹ trẻ cho trẻ ngủ trưa tại nhà theo nhu cầu độ tuổi: Trẻ ngủ 1 giấc trưa khoảng 140 -150 phút. 
- Tuyên truyền đến cha mẹ trẻ về số bữa ăn đối với trẻ mầm non.
+ Đối với mẫu giáo là một bữa chính và một bữa phụ.

- Năng lượng phân phối cho các bữa ăn của mẫu giáo: 
+ Bữa ăn buổi trưa cung cấp từ 30% đến 35% năng lượng cả ngày. 
+ Bữa ăn phụ cung cấp từ 15% đến 25% năng lượng cả ngày.

Chất đạm (Protit) cung cấp khoảng 13% - 20% năng lượng khẩu phần.

Chất béo (Lipit) cung cấp khoảng 25% - 35% năng lượng khẩu phần.

Chất bột (Gluxit) cung cấp khoảng 52% - 60% năng lượng khẩu phần.

- Nước uống: khoảng 1,6 lít-2,0 lít / trẻ / ngày (kể cả nước trong thức ăn).


- Tổ chức cho trẻ uống sữa tại trường đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh, phòng chống tai nạn thương tích và đảm bảo an toàn cho trẻ

* Chỉ tiêu:
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất lẫn tinh thần.

- 100% trẻ được theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng.
- 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ 02 lần/năm.

- Phối hợp với 100% cha mẹ trẻ trong công tác phòng và điều trị kịp thời những bệnh có nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ.

* Biện pháp thực hiện:

- Đầu năm học, y tế trường học có kế họach phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân béo phì cho trẻ theo từng loại. Đồng thời phát hiện sớm một số bệnh tiềm ẩn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ báo cho cha mẹ trẻ có hướng điều trị. 


- Vận động cha mẹ trẻ cho trẻ đi tiêm chủng đúng lịch và đủ các mũi tiêm theo quy định.

- Hàng quý tổ chức cân đo trẻ theo định kỳ trong năm, phân loại trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì theo biểu đồ tăng trưởng để có biện pháp phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ trẻ chăm sóc trẻ tốt hơn.


- Thường xuyên nhắc nhở các lớp tổng vệ sinh đồ dùng đồ chơi, đồ dùng cá nhân trẻ, vệ sinh các phòng, lớp, vệ sinh môi trường, thu gom các vật dụng dễ gây cháy nổ, hàng ngày kiểm tra các ổ điện, dây dẫn điện nếu thấy hư hỏng phải báo sửa chữa kịp thời. Bố trí các dung dịch hóa chất như: chai xịt kiến, muỗi, nước tẩy javel, tẩy bồn cầu…nơi cao và tránh cho trẻ tiếp xúc.


- Phối hợp với nhân viên bảo vệ tiến hành  bắt ốc vích kiên cố các tủ, kệ không để tình trạng ngã đổ gây nguy hiểm cho trẻ. 

- Nhắc nhở giáo viên sử dụng tốt các đồ dùng cá nhân như khăn, ca,… đúng với ký hiệu của trẻ. Tuyệt đối không dùng chung đồ dùng cá nhân của các trẻ với nhau.

- Rèn cho trẻ có thói quen tự phục vụ thông qua các giờ hoạt động.

4. Đầu tư cơ sở vật chất

* Chỉ tiêu:

- 100% các nhóm lớp có đủ đồ dùng theo Thông tư 02/2010 quy định.


- 100% sân chơi có đồ chơi ngoài trời phục vụ cho trẻ.
 
* Biện pháp thực hiện


- Có kế hoạch mua sắm trang thiết bị phù hợp từng lớp.

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường trong, ngoài lớp sạch sẽ. Giữ hành vi văn minh nơi công cộng không vứt rác bừa bãi mà phải có ý thức bỏ rác vào thùng đúng nơi qui định.
 
- Không sử dụng đồ dùng bằng nhựa để pha sữa cho trẻ.
 
- Làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền tốt với cha mẹ trẻ để ủng hộ trang thíết bị đồ dùng cho lớp.


5. Công tác tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng và giáo dục sức khỏe trong cộng đồng và cha mẹ trẻ

* Chỉ tiêu:

 - 100% đội ngũ CBQL, GV, NV nắm vững và thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng chăm sóc trẻ.

        
- 100% cha mẹ trẻ được cung cấp kiến thức nuôi dưỡng - chăm sóc trẻ theo khoa học.


- Trên 85% cha mẹ trẻ có kiến thức nuôi dạy con tốt.

* Biện pháp thực hiện:

- Tuyên truyền qua bảng tin của trường, lớp, qua loa phát thanh của trường.

- Tổ chức cho cha mẹ trẻ dự giờ hoạt động giáo dục của trẻ.

- Tuyên truyền trong các buổi họp hội đồng sư phạm nhà trường, họp cha mẹ trẻ định kỳ, thông qua zalo lớp, cổng thông tin, Youtube của trường.

6. Bồi dưỡng đội ngũ


* Chỉ tiêu:

- 100%  giáo viên, nhân viên được bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm nuôi dạy trẻ theo khoa học.

- 100% giáo viên, nhân viên được rèn luyện về kĩ năng tuyên truyền, học tập kinh nghiệm từ các trường bạn.

* Biện pháp thực hiện:

- Nhà trường khuyến khích giáo viên tự nâng cao trình độ chuyên môn bằng cách học hỏi thông qua đồng nghiệp, từ sách, báo, mạng internet về cách chăm sóc nuôi dưỡng cho trẻ.

- Tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên được tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm…do cấp ngành tổ chức. 
   - Tạo
điều kiện cho giáo viên, nhân viên được tham gia giao lưu học tập kinh nghiệm từ các trường bạn về công tác tuyên truyền ở các lớp.
   7. Công tác kiểm tra, giám sát

* Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên các lớp được kiểm tra theo kế họach kiểm tra nội bộ ít nhất 1 lần/ tháng.

- 100% giáo viên, nhân viên đều được giám sát hàng ngày.

* Biện pháp thực hiện:

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát khâu chăm sóc, nuôi dưỡng của giáo viên, nhân viên.

- Kiểm tra vệ sinh lớp, nề nếp giờ uống sữa của trẻ. (ít nhất 1 lần/tháng)


- Phối hợp với nhân viên y tế trường học kiểm tra vệ sinh môi trường (01 lần/tháng)



V. THỜI GIAN THỰC HIỆN
	Tháng
	Nội dung thực hiện
	Người thực hiện
	Ghi chú

	Tháng 9/2024

	- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm.

   - Cân đo theo dõi chấm biểu đồ tăng trưởng theo quý cho trẻ quý I.                

- Tổ chức cho trẻ uống sữa dinh dưỡng hàng ngày.
- Kiểm tra khâu lưu mẫu sữa hàng ngày.

- Thường xuyên giáo dục hành vi văn hóa trong ăn uống, giáo dục lễ giáo cho trẻ. Rèn cho trẻ có thói quen biết tự vệ sinh cá nhân trước, sau khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
- Kiểm tra các hoạt động của lớp và đồ dùng cá nhân của trẻ. 

- Báo cáo cuối tháng.
	CBQL, YTTH, GV
	 

	Tháng 10/2024

	 - Tổ chức cho trẻ uống sữa dinh dưỡng hàng ngày.
- Kiểm tra khâu lưu mẫu sữa hàng ngày.
- Thường xuyên giáo dục hành vi văn hóa trong ăn uống, giáo dục lễ giáo cho trẻ.

   - Kiểm tra các hoạt động của lớp và đồ dùng cá nhân của trẻ. 

- Kiểm tra nề nếp tổ chức uống sữa cho trẻ.
- Kiểm tra công tác tuyên truyền và phòng bệnh cho trẻ.

- Báo cáo cuối tháng.
	CBQL, YTTH, GV
	 

	Tháng 11/2024
	 - Tổ chức cho trẻ uống sữa dinh dưỡng hàng ngày.
- Kiểm tra khâu lưu mẫu sữa hàng ngày.
- Thường xuyên giáo dục hành vi văn hóa trong ăn uống, giáo dục lễ giáo cho trẻ.

- Kiểm tra các hoạt động của lớp và đồ dùng vệ sinh cá nhân cho trẻ. 

- Kiểm tra công tác tuyên truyền và phòng bệnh cho trẻ.

- Báo cáo cuối tháng.
	CBQL, YTTH, GV
	 

	Tháng 12/2024
	- Tổ chức tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con theo khoa học.

- Kiểm tra công tác vệ sinh và đồ dùng cá nhân của trẻ.
- Tổ chức cân, đo chấm biểu đồ theo dõi sức khỏe cho trẻ quý II.
- Tổ chức cho trẻ uống sữa dinh dưỡng hàng ngày.
- Kiểm tra khâu lưu mẫu sữa hàng ngày.
- Kiểm tra các hoạt động của lớp và đồ dùng  vệ sinh cá nhân.  
- Kiểm tra công tác tuyên truyền và phòng bệnh cho trẻ.

- Thường xuyên giáo dục hành vi văn hóa trong ăn uống, giáo dục lễ giáo cho trẻ.

- Báo cáo cuối tháng.
	CBQL, YTTH, GV
	 

	Tháng 01/2025
	- Tổ chức cho trẻ uống sữa dinh dưỡng hàng ngày.
- Kiểm tra khâu lưu mẫu sữa hàng ngày.
- Thường xuyên giáo dục hành vi văn hóa trong ăn uống, giáo dục lễ giáo cho trẻ.

- Kiểm tra các hoạt động của nhóm lớp, vệ sinh cá nhân cho trẻ.

- Kiểm tra nề nếp tổ chức uống sữa cho trẻ.

- Kiểm tra công tác vệ sinh chuẩn bị đón xuân

- Tổ chức tổng vệ sinh toàn trường.
- Báo cáo cuối tháng.
	CBQL, YTTH, GV
	 

	Tháng 02/2025
	- Tổ chức cho trẻ uống sữa dinh dưỡng hàng ngày.
- Kiểm tra khâu lưu mẫu sữa hàng ngày.
- Thường xuyên giáo dục hành vi văn hóa trong ăn uống, giáo dục lễ giáo cho trẻ.

- Kiểm tra các hoạt động của nhóm lớp, vệ sinh cá nhân của trẻ

- Kiểm tra nề nếp tổ chức uống sữa cho trẻ.

- Báo cáo cuối tháng.
	CBQL, YTTH, GV
	 

	Tháng 3/2025
	- Tổ chức cân, đo chấm biểu đồ theo dõi sức khỏe cho trẻ quý III.
- Tổ chức tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con theo khoa học.

- Kiểm tra công tác vệ sinh cá nhân cho trẻ.
- Tổ chức cho trẻ uống sữa dinh dưỡng hàng ngày.
- Kiểm tra khâu lưu mẫu sữa hàng ngày.
- Thường xuyên giáo dục hành vi văn hóa trong ăn uống, giáo dục lễ giáo cho trẻ.

   - Kiểm tra khâu lưu mẫu sữa hàng ngày.
- Kiểm tra công tác tuyên truyền và phòng bệnh cho trẻ.

- Báo cáo cuối tháng.
	CBQL, YTTH, GV
	 

	Tháng 4/2025
	- Tổ chức cho trẻ uống sữa dinh dưỡng hàng ngày.
- Kiểm tra khâu lưu mẫu sữa hàng ngày.
- Thường xuyên giáo dục hành vi văn hóa trong ăn uống, giáo dục lễ giáo cho trẻ.

- Kiểm tra các hoạt động của nhóm lớp, vệ sinh cá nhân cho trẻ.

- Kiểm tra nề nếp tổ chức uống sữa cho trẻ.

- Báo cáo cuối tháng.  
	CBQL, YTTH,

GV
	 

	Tháng 5/2025
	- Tổ chức cân, đo chấm biểu đồ theo dõi sức khỏe cho trẻ quý IV.
- Tổ chức tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con theo khoa học.

- Kiểm tra công tác vệ sinh cá nhân cho trẻ và đồ dùng cá nhân của trẻ.
- Tổ chức cho trẻ uống sữa dinh dưỡng hàng ngày.

- Kiểm tra khâu lưu mẫu sữa hàng ngày.
- Thường xuyên giáo dục hành vi văn hóa trong ăn uống, giáo dục lễ giáo cho trẻ.

- Kiểm tra các hoạt động của nhóm lớp và đồ dùng cá nhân của trẻ.

- Kiểm tra công tác tuyên truyền và phòng bệnh cho trẻ.

- Báo cáo cuối tháng.
	CBQL, YTTH,GV, KT
	 


VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Triển khai kế hoạch thực hiện đến các thành viên trong nhà trường; giáo viên, nhân viên căn cứ xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ năm học 2024 - 2025 của Trường Mầm non Phú Thành B./. 
	Nơi nhận:                                                                       
- PHT (thực hiện);

- Tổ trưởng (thực hiện);

- GV, NV (thực hiện);

- Lưu: VT.                                                                             

	HIỆU TRƯỞNG

                  Huỳnh Thị Huyền Trân
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